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I. Phân phối chương trình
	STT
	Bài học
	Số tiết
	Tuần
	Tiết
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	1
	Một số tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kĩ thuật 
	02
	01

	[bookmark: _GoBack]1,2

	Hình ảnh minh hoạ các bản vẽ, video chia khổ giấy, cách tô đường nét
	
Phòng học

	2
	Hình chiếu vuông góc
	03
	02-03

	3,4,5

	- Hình ảnh minh hoạ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
- Mô hình đa diện, khối tròn xoay, …
	Phòng học

	3
	Bản vẽ chi tiết
	02
	03-04
	6,7
	Mô hình 3 chiều của chi tiết, các bản vẽ chi tiết khác.
	Phòng học

	4
	Bản vẽ lắp
	02
	04-05
	8,9
	Mô hình 3 chiều của chi tiết, các mô hình lắp ráp 3 chiều, các bản vẽ lắp khác
	Phòng học

	5
	Bản vẽ nhà
	02


	05-06
	10,11
	Hình ảnh minh hoạ các hình chiếu phối cảnh của ngôi nhà, các bản vẽ nhà khác
	Phòng học

	6
	Vật liệu cơ khí 
	02
	6-7
	12,13
	Bộ tiêu bản vật liệu cơ khí
 
	Phòng học


	7
	Truyền và biến đổi chuyển động 
	03
	7-8
	14,15,16
	- Bộ mô hình truyền và biến đổi chuyển động
- Thước lá, tua vít, kìm, cờ lê
	Phòng học/ Phòng thực hành



	8
	Gia công cơ khí bằng tay 

	01
	9
	17
	- Bộ gia công bằng tay: dũa, cưa, búa, đục, vạch dấu, chấm dấu.
- Dụng cụ đo kiểm tra: Thước lá, thước cặp
	Phòng học/phòng thực hành

	10
	Kiểm tra giữa HK1
	01
	9
	18
	
	

	11
	Gia công cơ khí bằng tay 

	02
	10
	19,20
	- Bộ gia công bằng tay: dũa, cưa, búa, đục, vạch dấu, chấm dấu.
- Dụng cụ đo kiểm tra: Thước lá, thước cặp
	Phòng học/phòng thực hành

	12
	Nghề nghiệp trong lĩnh vực cơ khí 

	02
	11
	21-22
	- Tranh minh hoạ một số ngành nghề phổ biến
	Phòng học

	13
	Dự án học tập: Gia công chi tiết bằng tay 
	02
	12
	23,24
	- Bộ gia công bằng tay: dũa, cưa, búa, đục, vạch dấu, chấm dấu.
- Dụng cụ đo kiểm tra: Thước lá, thước cặp, đo độ
- Phôi nhôm: 50x50x2
- Ê tô, gắn bàn ê tô
- Giấy giáp, vải giáp
	Phòng thực hành/ tại nhà






	14
	Tai nạn điện
	01
	13
	25
	Tranh ảnh về một số nguyên nhân gây tai nạn điện
	Phòng học

	15
	Biện pháp an toàn điện 

	02
	13,14
	26,27
	- Tranh vẽ một số trang bị bảo hộ và dụng cụ bảo vệ an toàn điện
- Dụng cụ, thiết bị: bút thử điện, kìm điện 
	Phòng học

	16
	Sơ cứu người bị tai nạn điện 
	02
	14,15
	28,29
	
	Phòng học/phòng thực hành

	

	17
	 Khái quát về mạch điện 
	02
	15,16
	30,31
	Tranh ảnh hình 14.1, 14.5

 
	
Phòng học


	
	Cảm biến và mô đun cảm biến
	02
	16,17
	32,33
	
	Phòng học


	18
	Ôn tập HK1
	01
	17
	34
	
	Phòng học

	19
	Kiểm tra HK1
	01
	18
	35
	
	Phòng học

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	22
	Mạch điện điều khiển sử dụng modun cảm biến
	05
	19,20,21,22,23
	36,37,38,39,40
	
	Phòng học


	
	Ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật điện 
	02
	24,25
	41,42
	

	
Phòng học



	23
	Kiểm tra giữa HKII
	01
	26
	43
	
	

	24
	
	
	
	
	
	

	23
	Giới thiệu về thiết kế kĩ thuật 
	02
	27,28
	44,45
	Tranh ảnh, video, câu chuyện thực tế về các hoạt động thiết kế, giải pháp sáng tạo, nghề nghiệp liên quan đến thiết kế kĩ thuật
	Phòng học

	24
	Các bước cơ bản trong thiết kế kĩ thuật 
	02
	29,30
	46,47
	Tranh ảnh, video, câu chuyện thực tế về các hoạt động thiết kế, giải pháp sáng tạo, nghề nghiệp liên quan đến thiết kế kĩ thuật
	Phòng học

	25




	Dự án học tập: hệ thống tưới nước tự động 
	03
	31,32,33
	48-50
	Dụng cụ cơ khí cầm tay, mô đun cảm biến, nguồn, công tắc, vật liệu (van nước, ống nhựa, chai nhựa, bìa giấy, băng dính ống nước, ...)
	Phòng thực hành/ tại nhà

	26
	Ôn tập HK2
	01
	34
	51
	
	

	27
	Kiểm tra HK 2
	01
	35
	52
	
	


II. Các nội dung khác (nếu có):
..................................................................................................................................................................................................
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Nguyễn Trung Giang
	Vĩnh Phong, ngày 3 tháng 9 năm 2025
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